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I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1.Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
 ( a,b,c,d Q; b ≠ 0, d≠ 0)
Ta có a và d gọi là các ngoại tỉ, b và c là các trung tỉ.
2. Tính chất:

- Nếu =  thì ad = bc;
- Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠  0 thì ta có các tỉ lệ thức sau: 


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
		Dạng 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
Phương pháp giải: Để thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên ta thực hiện các bước sau:
Bước 1. Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số tối giản;
Bước 2. Thực hiện phép chia phân số
1A. Thay tỉ số của các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:


		a) ;		b) 1,2 : 4,8;			c) .
1B. Thay tỉ số của các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:


		a) ;		b) 1,5: 8,25;			c) .
Dạng 2. Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước, từ một tỉ lệ thức cho trước, từ các số cho trước
 Phương pháp giải: Ta thực hiện như sau:
- Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước: Áp dụng tính chất 2
Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau: 



- Lập tất cả các tỉ lệ thức từ một tỉ lệ thức cho trước: Từ tỉ lệ thức  ta có thể lâp đươc ba tỉ lệ thức khác bằng cách: 

- Giữ nguyên ngoại tỉ, đổi chỗ các trung tỉ: 

- Giữ nguyên trung tỉ, đổi chỗ các ngoại tỉ: 

- Đổi chỗ các ngoại tỉ với nhau, các trung tỉ với nhau: 
- Lập tỉ lệ thức từ các số cho trước: Từ các số đã cho ta lập được đẳng thức dạng ad = bc và áp dụng tính chất 2.
2A. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?




a)  và ; 		b)  và .
2B. Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không?




		a)  và ;		b) và .
3A. a) Lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức sau: 
i) 14.15 = 10. 21			ii) AB.CD = 2.3
iii) AB.CD = EF.GH		iv) 4.AB = 5.MN.

b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ tỉ lệ thức sau: .
c) Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ bôn số sau : 12 ; - 3 ; 40 ; -10
3B. a) Lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức sau: 
i) 13.18 = 9.26;			ii) MA.PQ = 3.5;
iii) MN.PQ = CD.EF ;		iv) 2.AB = 7.MN.

b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ tỉ lệ thức sau: ;
c) Lập tất cả các tỉ lê thức có từ bốn số sau : - 1; 5 ; -25 ; 125.
Dạng 3. Tìm số hạng chưa biết của một tỉ lệ thức
Phương pháp giải: Ta sử dụng các tính chất:





Nếu   thì ; ; ; 
4A. a) Tìm x trong các tỉ lệ thức:
 i) 1,2: 0,8 = (- 3,6): (3x); 		ii) 12 : 5 = x : 1,5;
iii) x : 2,5 = 0,03 : 0,75;			iv) 3,75 : x = 4,8 : 2,5.
 b) Tìm x, biết:


i) ;					ii) ;	


iii) ;					iv) .	
4B. a) Tìm x trong các tỉ lệ thức:
 i) l,8: l,3 = (-2,7):(5x);			ii) 15 : 4 = x : 3,5;
iii) x: 6,5 = 0,13:0,25;			iv) 5,25 : x = 3,6 : 2,4.
b) Tìm x, biết:


i) ;					ii) ;


iii) ;				iv) .		
Dạng 4. Chứng minh tỉ lệ thức

Phương pháp giải: Để chứng minh tỉ lệ thức  ta thường sử dụng một trong ba cách sau:
Cách 1. Chứng tỏ ad = bc.


Cách 2. Chứng tỏ   và  có cùng giá trị.
Cách 3. Dùng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (học ở bài sau)

5A. a) Cho tỉ lệ thức  Chứng minh:


		i) ;			ii) .


b) Cho  . Chứng minh.

5B. a) Cho tỉ lệ thức . Chứng minh:


		i) ;			ii) .


b) Cho: . Chứng minh: 
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Thay tỉ số giữa các số sau bằng tỉ số giữa các số nguyên


a) 1,2: 3,36;		b) ;		c) .
7. Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2). 15 = 3. (-10).
8. Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các số: 3; 9; 27; 81.
9. Tìm x, biết:



		a) ;		b) ;		c) .

10. Chứng minh rằng: Nếu  ( c + d ≠ 0) thì a = c hoặc a = b + c + d = 0

HƯỚNG DẪN




1A. a);		b) 1,2:4,8 = 		c) 
1B. Tương tự 1A. 



		a);			b) 				c) 



2A. 	a)  và . Do đó 


		b)   và . Hai tỉ số này khác nhau nên chúng không lập thành tỉ lệ thức 
2B. Tương tự 2A	
3A. a)  i) Ta có 14.15 = 10.21 từ đó suy ra các tỉ lệ thức sau 

;

ii) Tương tự  

iii) Tương tự 

iv) Tương tự 

	b) Ta có  từ đó suy ra các tỉ lệ thức sau

		 

  c) Từ bố số 12; -3; 40; -10 ta lập được tích sau: 12 . (-10) = (-3) .40,    từ đó suy ra các tỉ lệ thức 
	 3B. Tương tự 3A

	4A. a)  i) Từ đề bài ta có , từ đó tìm được x = -0,8
ii) Từ đề bài ta có 5.x = 12.1,1,5, từ đó tìm được x = 3,6


iii) Từ đề bài ta có  từ đó tìm được 


iv) Từ đề bài ta có  từ đó tìm được 


	b) i) Từ đề bài ta có , từ đó tìm được x = 

ii) Từ đề bài ta có x2 = 900, từ đó tìm được x =  30

iii) Từ đề bài ta có (-3) . (2 - x) = 4. ( 3x - 1), từ đó tìm được 

iv) Từ đề bài ta có (12- 3x) . 9 4- x) = 32.6, từ đó tìm được 
 4B. Tương tự 4A




 a)  i) 	ii)		iii)		iv)



	b) 		ii) 		iii) x= -11;		iv) x {-4;14}

 5A.   a) i) Theo đề bài ta có: => ad=bc=> ad + ac= bc +ac

=> a ( c = d) = c( a + b) =>  (ĐPCM)


	ii) Từ phần i) ta có =>  (1)

Chứng minh tương tự ta có (2)

Từ (1) và (2) suy ra  ( ĐPCM)


b)  => ( 2a +b) (c -2b) ( 2c + d) nhân bỏ ngaowcj, thu gọn ta có bc = ad =>  ( ĐPCM)
 5B. Tương tự 5A



6. a)  		b) 		 c) 




7.    	 					




8. 					

9. a) x= 			b) x= 15		c) x = 6

10*. Ta có : +1

=> 

Nếu a + b + c + d 0 => c + d = a +d => a = c
Nếu a + b + c + d = 0 thì hệ tỉ lệ thức luôn đúng
Vậy a = c  hoặc a + b + c + d = 0

1.Đường tuy gắn không đi sẽ không đến-Việc tuy nhỏ không làm sẽ không nên
image2.wmf
,,,

acabdcdb

bdcdbaca

====


image43.wmf
2331

2432

xx

+-

=


oleObject52.bin

image44.wmf
13276

2517

x

x

-

=

+


oleObject53.bin

image45.wmf
abcd

bcda

++

=

++


oleObject54.bin

image46.wmf
3125

:

5254

--

=


oleObject55.bin

image47.wmf
1

4


oleObject56.bin

oleObject3.bin

image48.wmf
35

:0,45

43

=


oleObject57.bin

image49.wmf
6

25

-


oleObject58.bin

image50.wmf
2

11


oleObject59.bin

image51.wmf
5

6


oleObject60.bin

image52.wmf
31

:6

510

=


oleObject61.bin

image3.wmf
312

:

525

-


image53.wmf
41

:8

510

=


oleObject62.bin

image54.wmf
34

:6:8

55

=


oleObject63.bin

image55.wmf
11

2:7

33

=


oleObject64.bin

image56.wmf
11

:13

44

=


oleObject65.bin

image57.wmf
1421141015211510

;;;

1015211510142114

====


oleObject66.bin

oleObject4.bin

image58.wmf
3232

;;;

2323

ABABCDCD

CDCDABAB

====


oleObject67.bin

image59.wmf
;;;

ABGHABEFCDGHCDEF

EFCDGHCDEFABGHAB

====


oleObject68.bin

image60.wmf
5454

;;;

4545

ABABMNMN

MNABABMN

====


oleObject69.bin

image61.wmf
51,2

153,6

--

=


oleObject70.bin

image62.wmf
5153,61,23,615

;;

1,23,61551,25

--

===

----


oleObject71.bin

image4.wmf
3

:0,45

4


image63.wmf
12401231031040

;;;

31040104012312

----

====

----


oleObject72.bin

image64.wmf
3,6.08

3

1,2

x

-

=


oleObject73.bin

image65.wmf
2,5.0.03

0,75

x

=


oleObject74.bin

image66.wmf
1

10

x

=


oleObject75.bin

image67.wmf
3,75.2,5

4,8

x

=


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image68.wmf
125

64

x

=


oleObject77.bin

image69.wmf
3.5

20

x

=


oleObject78.bin

image70.wmf
3

4


oleObject79.bin

image71.wmf
±


oleObject80.bin

image72.wmf
2

9

x

=-


oleObject81.bin

image5.wmf
315

:

56

-


image73.wmf
{4;12}

x

=Î-


oleObject82.bin

image74.wmf
39

100

x

=-


oleObject83.bin

image75.wmf
105

8

x

=


oleObject84.bin

image76.wmf
169

50

x

=


oleObject85.bin

image77.wmf
7

2

x

=


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image78.wmf
18

5

x

=


oleObject87.bin

image79.wmf
12

x

=±


oleObject88.bin

image80.wmf
Î


oleObject89.bin

image81.wmf
ac

bd

=


oleObject90.bin

image82.wmf
ac

abcd

=

++


oleObject91.bin

image6.wmf
5

:0,75

8


oleObject92.bin

image83.wmf
aab

ccd

+

=

+


oleObject93.bin

image84.wmf
aab

ccd

-

=

-


oleObject94.bin

image85.wmf
abac

cdbd

-+

=

-+


oleObject95.bin

image86.wmf
22

22

abcd

abcd

++

=

--


oleObject96.bin

image87.wmf
ac

bd

=


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image88.wmf
5

1,2:3,36

14

=


oleObject98.bin

image89.wmf
154

3:2

7143

=


oleObject99.bin

image90.wmf
325

:0,54

836

=


oleObject100.bin

image91.wmf
210

315

--

=


oleObject101.bin

image92.wmf
23

1015

-

=

-


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image93.wmf
35

210

=

--


oleObject103.bin

image94.wmf
1015

23

-

=

-


oleObject104.bin

image95.wmf
327

981

=


oleObject105.bin

image96.wmf
39

2781

=


oleObject106.bin

image97.wmf
819

273

=


oleObject9.bin

oleObject107.bin

image98.wmf
8127

93

=


oleObject108.bin

image99.wmf
2

19


oleObject109.bin

image100.wmf
1

abcdabbc

bcdacdda

++++

==>+=

++++


oleObject110.bin

image101.wmf
abcdabcd

cdda

++++++

=

++


oleObject111.bin

image102.wmf
¹


image7.wmf
ab

cd

=


oleObject112.bin

oleObject10.bin

image8.wmf
dc

ba

=


oleObject11.bin

image9.wmf
db

ca

=


oleObject12.bin

image10.wmf
3

:6

5


oleObject13.bin

image11.wmf
4

:8

5


oleObject14.bin

image12.wmf
1

2:7

3


oleObject15.bin

image13.wmf
1

3:13

4


oleObject16.bin

image14.wmf
2

:8

5


oleObject17.bin

image15.wmf
4

:16

5


oleObject18.bin

image16.wmf
1

4:8

3


oleObject19.bin

image17.wmf
2

3:13

3


oleObject20.bin

image18.wmf
51,2

153,6

--

=


oleObject21.bin

image19.wmf
51,6

206,4

=


oleObject22.bin

oleObject23.bin

image20.wmf
bc

a

d

=


oleObject24.bin

image21.wmf
ad

b

c

=


oleObject25.bin

image22.wmf
ad

c

b

=


oleObject26.bin

image23.wmf
bc

d

a

=


oleObject27.bin

image24.wmf
3

520

x

=


oleObject28.bin

image25.wmf
60

15

x

x

=


oleObject29.bin

image26.wmf
231

43

xx

--

=

-


oleObject30.bin

image27.wmf
1236

324

x

x

-

=

-


oleObject31.bin

image28.wmf
9

410

x

=


oleObject32.bin

image29.wmf
6

24

x

x

=


oleObject33.bin

image30.wmf
5241

35

xx

--

=

-


image1.wmf
ac

bd

=


oleObject34.bin

image31.wmf
10227

65

x

x

-

=

-


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image32.wmf
a

b


oleObject37.bin

image33.wmf
c

d


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image34.wmf
ac

abcd

=

++


oleObject1.bin

oleObject40.bin

image35.wmf
abac

cdbd

-+

=

-+


oleObject41.bin

image36.wmf
22

22

abcd

abcd

++

=

--


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

image37.wmf
acbd

ab

++

=


oleObject45.bin

image38.wmf
abab

cdcd

-+

=

-+


oleObject2.bin

oleObject46.bin

image39.wmf
3

3

acac

bdbd

++

=

++


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image40.wmf
15

3:2

714


oleObject49.bin

image41.wmf
3

:0,54

8


oleObject50.bin

image42.wmf
48

3:0,25:

55

x

=


oleObject51.bin

